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26 1 8 15 22 29
30 7 14 21 28 4

1 DHDI16A1CL N1-Hè 28 x x x
2 DHDT16A1CL N1-Hè 20 x x x
3 DHKM16A1CL N1-Hè 21 x x x
4 DHKT16A1CL N1-Hè 22 x x x
5 DHKT16A2CL N1-Hè 22 x x x
6 DHNN16A1CL N1-Hè 22 x x x
7 DHQT16A1CL N1-Hè 29 x x x
8 DHTD16A1CL N1-Hè 34 x x x
9 DHTD16A2CL N1-Hè 33 x x x
10 DHTI16A1CL N1-Hè 32 x x x
11 DHTM16A1CL N1-Hè 31 x x x
12 DHTN16A1CL N1-Hè 33 x x x

327
1 Học lại , học ghép N2-Hè x x x
2 Học lại , học ghép N2-Hè x x x
3 Học lại , học ghép N2-Hè x x x
4 Học lại , học ghép N2-Hè x x x
5 Học lại , học ghép N2-Hè x x x
6 Học lại , học ghép N2-Hè x x x
7 Học lại , học ghép N2-Hè x x x
8 Học lại , học ghép N2-Hè x x x
9 Học lại , học ghép N2-Hè x x x
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